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TRUYỆN A-DỤC VƯƠNG 

QUYỂN 6 
 

Toân giaû thaáy A-sa-la taâm ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc, lieàn cho thoï giaùo 
phaùp maø ñaéc quaû A-la-haùn. 

Theá laø A-sa-la trôû veà boån quoác Tyø-kheo-ni thaáy thöôïng toïa ñeán 
thì hoûi: 

- Hoâm nay môùi ñoan nghieâm. 
Ñaùp: 
- Nhôø ôn ngöôøi neân nay môùi ñöôïc ñoan nghieâm. Luùc naøy tröôûng 

giaû Thieân Hoä lieàn laøm trai ñaøn cuùng döôøng tu taäp möôøi saùu vaïn taùm 
ngaøn La-haùn, laïi coù gaáp ñoâi hai baäc tònh nhaân trì giôùi. Luùc naøy A-sa-la 
laø baäc thöôïng toïa toái thöôïng laøm chuù nguyeän. Söï cuùng döôøng thì chæ ít 
maø thoï quaû baùo thuø thaéng. 

Tröôûng giaû hoûi: 
- Ñöùc Phaät thuyeát phaùp voâ löôïng, vì sao chæ coù chín möôi ngaøy. 

Xin hoûi yù nghóa hai lôøi noùi naøy. 
Thöôïng toïa ñaùp: 
- Ñaây laø do oâng coù thieän caên nhieàu ñôøi neân môùi phaùp lôøi noùi naøy 

oâng nay neân bieát, thôøi quaù khöù traûi qua chín möôi moát kieáp trong thôøi 
Ñöùc Phaät Tyø-baø-thi luùc ñoù oâng cuøng ta ñeàu laø thöông chuû. Söûa soaïn 
thuyeàn beø ñeå ñi ra bieån, ñöôïc chaâu baùu raát nhieàu, nhöng taøu bò ñaém nôi 
bieån caùt, vì Ñöùc Phaät Tyø-baø-thi xaây thaùp baèng caùt, trang söùc chaâu baùu 
coù thaàn noùi raèng: Qua baûy ngaøy, seõ coù soùng to gioù lôùn cho ngöôi an oån 
trôû veà coõi Dieâm-phuø-ñeà maø cuùng döôøng. 

Ta cuøng oâng coù duyeân taïo thaùp, trong chín möôi moát kieáp khoâng bò 
ñoïa vaøo tam ñoà baùt naïn thöôøng sinh vaøo coõi nhaân thieân. Ta hoâm nay ñaõ 
ñaéc quaû A-la-haùn, coøn oâng gaëp ñöôïc phöôùc ñieàn toái thaéng maø laøm phaùp 
cuùng döôøng moät vaïn taùm ngaøn A-la-haùn. Chaúng phaûi laø cuùng thì ít maø 
quaû baùo thaät nhieàu. Tröôûng giaû töû vieäc sinh töû ñaõ traûi qua nhieàu vì sao 
khoâng xuaát gia theo Phaät. 

Luùc naøy vò tröôûng giaû ñoù lieàn ñi xuaát gia vaø ñaéc quaû A-la-haùn. 
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Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña nôi tinh xaù Na-la-baït-lôïi taïi A-lan-nhaõ. Luùc 
ñoù ôû nöôùc Ma-ñoät-la coù moät ngöôøi Baø-la-moân raát chaáp tröôùc ngaõ kieán. 
Coù moät vò Öu-baø-taéc noùi vôùi Baø-la-moân raèng: 

- Choã naøo laø cuûa ta? 
Baø-la-moân noùi: 
- Coù ai noùi phaùp voâ ngaõ. 
Öu-ba-cuùc-ña noùi veà phaùp Voâ ngaõ. Theá laø Baø-la-moân lieàn ñi ñeán 

choã A-lan-nhaõ. Thaáy Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña cuøng haøng ngaøn ñaïi chuùng 
ñang vaây quanh ñeå nghe thuyeát phaùp. Toân giaû thaáy Baø-la-moân thì bieát 
ñöôïc taâm nieäm, lieàn noùi veà phaùp voâ ngaõ vaø voâ ngaõ sôû. Cuõng khoâng coù 
ngöôøi, khoâng coù tröôïng phu, khoâng coù chuùng sinh, caùc aám ñeàu laø phaùp 
sinh dieät, cuõng ñeàu laø phaùp khoå khoâng. 

Baø-la-moân nghe noùi lôøi naøy ñeàu ñoaïn thaân kieán maø chöùng ngoä 
quaû Tu-ñaø-hoaøn. Sau ñoù xuaát gia hoïc ñaïo vaø chöùng quaû A-la-haùn. 

Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña noùi: 
- OÂng neân laáy theû neùm vaøo hang. 
Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña ôû taïi nöôùc Ma-ñoät-la. Baáy giôø, coù moät ngöôøi 

doøng hoï quyù toäc ñi xuaát gia. Vò aáy thöôøng hay nguû moãi khi nghe phaùp 
vaø lôøi daïy cuûa giaùo thoï. 

Toân giaû lieàn daïy raèng: 
- Ñeán döôùi goác caây trong A-lan-nhaõ choã che khuaát maø thieàn. Toân 

giaû lieàn hoùa ra moät traêm caùi hoá saâu xung quanh choã ngoài cuûa vò ñoù. Theá 
laø kinh haõi giaät mình daäy raát ñoåi lo sôï, taâm lieàn nghó ñeán Hoøa thöôïng 
Öu-ba-cuùc-ña. Toân giaû lieàn hoùa ra moät con ñöôøng taét nhoû ñeå vò ñoù ñi 
ra. Vò kia ñi ñeán choã cuûa Toân giaû ngaøi daïy neân trôû veà choã cuõ, khi ñi ñeán 
döôùi goác caây thì raát ñoåi hoan hyû: Hoøa thöôïng giaûi thoaùt cho ta khoûi naïn 
hoá saâu naøy. Toân giaû lieàn ñöùng tröôùc maët noùi raèng: 

- Hoá naøy khoâng saâu. Neáu rôùt vaøo hoá ba ñöôøng aùc, ñoïa vaøo trong 
haàm sinh laõo beänh töû, thì saâu naëng hôn ñaây nhieàu. OÂng neân khoâng thaáy 
ñöôïc Thaùnh ñeá, thì seõ bò ñoïa vaøo hoá sinh töû coøn hôn theá nöõa. Vò aáy nghe 
lôøi naøy thì ra khoûi haàm sinh laõo beänh töû, maø khoâng coøn nguû nöõa. Töø ñoù 
vò aáy tinh taán tö duy maø ñaéc quaû A-la-haùn. Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña lieàn 
sai laáy theû boû vaøo hang. 

Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña ôû tinh xaù Na-la-baït-lôïi taïi A-lan-nhaõ, khi 
ñoù ôû phía Ñoâng coù moät ngöôøi trong toäc taùnh, ñi xuaát gia hoïc ñaïo phaùp, 
raát kheùo caùc vieäc doanh söï, neân ñeán choã cuûa chö Tyø-kheo, ñeàu khuyeân 
oâng neân laøm caùc vieäc Taêng söï, noùi raèng: 

- Tröôûng laõo neân xaây döïng Taêng söï, ñeå cho Ñaøn-vieät nhaân ñaây 



SOÁ 2042 - TRUYEÄN A DUÏC VÖÔNG, Quyeån 6 337 
 

maø ñöôïc cuùng döôøng. Sau ñoù vò Tyø-kheo raát nhaøm chaùn vieäc ña söï, neân 
khoâng chòu vieäc söûa sang doanh söï. Nghe noùi Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña laø 
baäc giaùo thoï ñeä nhaát, lieàn tìm ñeán choã Toân giaû maø baïch raèng: 

- Xin nguyeän Toân giaû, cho con ñöôïc laõnh thoï giaùo phaùp. 
Toân giaû quaùn saùt vò naøy, ñaây laø thaân toái haäu ñöôïc ñaéc ñaïo quaû, coù 

ñieàu phöôùc chöa ñaày ñuû, vì theá chöa ñöôïc. Toân giaû noùi: 
- Neáu nghe theo lôøi daïy cuûa ta, thì ta seõ laøm giaùo thoï cho oâng. 
Ñaùp: 
- Xin y giaùo thoï trì. 
Toân giaû noùi: 
- OÂng neân vì chuùng Taêng maø khuyeán hoùa vieäc cuùng döôøng. 
Baïch: 
- Toân giaû! Con chöa bieát ôû tröôùc naøy, ai laø ngöôøi coù tín taâm. 
Ñaùp: 
- OÂng ñeán khuyeán hoùa, taát coù ngöôøi tín taâm. 
Vò Tyø-kheo nghe noùi lieàn ñaép y caàm bình baùt ñi vaøo thaønh Ma- 

ñoät-la. Coù moät vò tröôûng laõo toái thaéng, thaáy vò Tyø-kheo naøy thì sinh taâm 
chöa töøng coù, lieàn böôùc tôùi leã kính maø thöa raèng: 

- A-xaø-lôïi, ngaøi muoán duøng vaät gì? 
Ñaùp: 
- Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña daïy toâi ñi giaùo hoùa. Toâi nay khoâng bieát 

daân ôû ñaây ai coù tín taâm, ai khoâng coù tín taâm. 
Tröôûng giaû noùi: 
- A-xaø-lôïi! Xin chôù öu lo. Nhöõng gì ngaøi caàn tôùi ñeàu coù theå lieäu. 
Ñaùp: 
- Ngaøy mai muoán cuùng döôøng chuùng Taêng. Tröôûng giaû lieàn lo lieäu 

ñaày ñuû. Tyø-kheo khuyeán hoùa xong roài thì trôû veà choã Toân giaû quyø xuoáng 
roài thoï thöïc. Thöôïng toïa vaø chuùng Taêng cuõng ñeàu chuù nguyeän. Chuù 
nguyeän xong thì lieàn ñaéc quaû A-la-haùn. Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña lieàn baûo 
vò aáy laáy theû tre neùm vaøo hang ñaù. 

Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña ôû taïi nöôùc Ma-ñoät-la, ôû nôi tinh xaù Na-la- 
baït-lôïi taïi A-lan-nhaõ. Baáy giôø ôû nöôùc Nam thieân truùc coù moät ngöôøi toäc 
taùnh ñi xuaát gia hoïc ñaïo, kheùo kieán taïo chuøa thaùp. Thöôøng qua laïi nôi 
choã cuûa chö Tyø-kheo thænh chö Taêng xaây döïng phoøng xaù thaùp chuøa. 
Khoâng bao laâu thì taâm sinh nhaøm chaùn vieäc doanh vuï. Lieàn ñi ñeán choã 
ngaøi Öu-ba-cuùc-ña, baïch Toân giaû: 

- Xin Toân giaû daïy cho con phaùp tu thieàn ñònh. 
Toân giaû quaùn xeùt vò Tyø-kheo naøy, hieän thaân naøy dieät heát laäu hoaëc 
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maø ñöôïc ñaéc ñaïo. Nhöng phöôùc tu coøn chöa ñuû. Laïi quaùn xeùt, vì duyeân 
söï gì maø theå thaønh ñaïo. Lieàn noùi raèng: 

- Neáu nghe lôøi ta, thì ta seõ laøm giaùo thoï cho oâng. 
Ñaùp: 
- Xin nghe lôøi. Toân giaû daïy raèng: choã naøo chöa coù thaùp töï thì neân 

xaây döïng, choã chöa coù taêng phoøng thì cuõng neân xaây. Vì chöa coù Hieàn 
thaùnh maø taïo laäp Taêng phoøng. 

Baïch Toân giaû: 
- A-xaø-leâ! Con chöa bieát trong nöôùc ai coù tín taâm, ai khoâng coù tín 

taâm.  
Toân giaû noùi: 
- OÂng chæ caàn ñi khuyeán hoùa thì taát caû seõ coù. 
Saùng sôùm vò Tyø-kheo ñaép y, caàm bình baùt ñi vaøo thaønh khaát thöïc. 

Thaáy moät vò tröôûng giaû. Tröôûng giaû toû veõ cung kính laïy thöa raèng: 
- A-xaø-leâ! Töø ñaâu ñeán ñaây? 
Ñaùp: 
- Toâi töø nam Thieân truùc ñeán. 
Toân giaû hoûi: 
- Ngaøi muoán laøm ñieàu gì? 
Ñaùp: 
- Toâi ñeán choã Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña thoï giaùo thieàn phaùp. Toân giaû 

daïy toâi phaûi kieán taïo thaùp töï vaø Taêng phoøng. 
Tröôûng giaû noùi: 
- Ngaøi chôù lo laéng. Taát caû nhöõng gì caàn toâi ñeàu coù theå cung caáp. 
Theá laø Tyø-kheo ñem vò tröôûng giaû naøy cuøng ñeán ñaát Phaät. Ñi chöa 

ñeán nôi thì Tyø-kheo chöùng quaû A-la-haùn. Ñöùc Phaät sai ñem theû tre boû 
vaøo hang ñaù. 

Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña ôû taïi nöôùc Ma-ñoät-la, coù moät ngöôøi toäc taùnh 
ñeán choã Toân giaû caàu xin xuaát gia. Raát ham thoï höôûng aåm thöïc do ñaây 
maø khoâng theå naøo chöùng ñaéc ñaïo. Toân giaû lieàn môøi vò Tyø-kheo ngaøy 
mai thoï thöïc cuøng ta. 

Ngaøy mai Toân giaû naáu chaùo söõa ñoå ñaày baùt ñöa cho vaø noùi: 
- Ñôïi nguoäi thì aên. 
Vò kia lieàn duøng mieäng thoåi cho mau nguoäi, roài thöa Hoøa thöôïng: 
- Ñaõ nguoäi. 
Toân giaû noùi: 
- Thöùc aên naøy tuy ñaõ nguoäi maø loøng tham muoán cuûa ngöôøi nhö löûa 

ñoát. Vaäy neân ñem baát tònh quaùn maø röûa saïch taâm tham muoán, khieán cho 
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ngoïn löûa kia tieâu dieät. 
Toân giaû ñem moät bình baùt khoâng, ñaët tröôùc Toân giaû noùi: 
- Nhoå heát chaùo vaøo ñaây. 
Toân giaû laïi baûo: 
- AÊn laïi chaùo trong baùt naøy vò kia khoâng muoán aên chaùo ñaõ nhoå 

ra. 
 
 

ñöôïc. 

 
Lieàn cuùi xuoáng noùi: 
- Ñaây laø chaùo ñaõ nhoå ra. Nöôùc daõi ñính ñaày laøm sao maø aên cho 
 
Toân giaû noùi: 
- Taát caû ñoà aên cuøng vôùi boït nhoå cuõng khoâng khaùc, do oâng  khoâng 

quaùn xeùt. OÂng nay neân quaùn töôûng baát tònh. 
Vò Tyø-kheo nghe phaùp maø döùt heát moïi kieát söû ñaéc ñöôïc quaû A-la- 

haùn. 
Toân giaû laïi khieán vò aáy laáy theû tre neùm vaøo hang ñaù. ÔÛ nam Thieân 

truùc coù moät ngöôøi thích aên vaän vaûi thoâ xaáu, soáng ñôøi thieåu duïc tri tuùc, 
khoâng trao chuoát thaân maø cuõng khoâng taém röûa baèng nöôùc noùng aám aùp 
cuõng khoâng aên söõa laïc toâ do vì chaùn vieäc sinh töû, laøm cho thaân theå suy 
yeáu neân khoâng ñaéc ñaïo. Vì theá suy yeáu neân nghó raèng: Ai seõ laøm giaùo 
thoï cho ta. Nghe noùi Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña ôû nöôùc Ma-ñoät-la, lieàn tìm 
ñeán. Toân giaû quaùn xeùt vò naøy, hieän thaân dieät heát laäu hoaëc vì cô theå suy 
yeáu neân khoâng theå chöùng ngoä. Toân giaû lieàn laøm saïch vaø hô noùng taát caû 
phoøng thaát vaø ngoïa cuï. Daïy vò ñaïo nhaân treû taém röûa saïch seõ cho vò naøy 
vaø cho aên toâ söõa vaø caùc moùn ngon ngoït, laøm cho thaân taâm trôû neân thö 
thaùi. Sau khi nghe Toân giaû noùi phaùi yeáu, thì döùt heát laäu taän maø ñaéc quaû 
A-la-haùn, lieàn laáy theû tre boû hang ñaù. 

ÔÛ nöôùc Ma-ñoät-la coù moät ngöôøi, töø bieät cha meï muoán ñeán choã 
Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña ñeå caàu xuaát gia. Ñaõ xuaát gia roài, laïi yeâu meán 
ñaém tröôùc thaân mình cho neân laïi muoán trôû veà nhaø. Theá laø ñeán töø bieät 
Toân giaû ñeå maø trôû veà. 

Toân giaû noùi: 
- Haõy ñeå ngaøy mai. 
Ngaøy mai ñeán leã döôùi chaân Toân giaû ñeå trôû veà giöõa ñöôøng troâng 

thaáy moät ngoâi chuøa thieân beøn nghó raèng: Neáu trôû veà, cha meï hoaëc coù 
theå vì ta maø laøm to chuyeän, khoâng baèng vaøo chuøa naøy taù tuùc. Ngaøy mai 
trôû laïi choã Toân giaû. 

Toân giaû ñeâm ñoù hoùa laøm moät keû Daï-xoa, vaùc thaây cheát ñeán. Khi 
ñoù coù moät con quyû Daï-xoa ñi tay khoâng ñeán hai quyû môùi tranh luaän 
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nhau.  
Moät con noùi: 
- Ta mang thaây cheát naøy ñeán. 
Con thöù hai cuõng noùi: 
- Chính ta mang ñeán. 
Con quyû tröôùc noùi: 
- Ta coù ngöôøi laøm chöùng. Chính ngöôøi naøy thaáy ta mang thaây cheát 

ñeán tröôùc. 
Luùc ñoù ngöôøi naøy nghó ta taát laø phaûi cheát, neân cöù noùi thaät, lieàn noùi 

vôùi con quyû ñeán sau: 
- Thaây cheát naøy chính quyû kia ñaõ mang vaøo tröôùc, chaúng phaûi laø 

cuûa ngöôi. 
Con quyû sau giaän döõ beû laáy moät chaân cuûa ngöôøi ñoù. Con quyû tröôùc 

laïi laáy xaùc cheát buoäc laïi nhö cuõ. Con quyû sau laïi beû moät caùnh tay. Quyû 
tröôùc laïi laáy tay ngöôøi cheát gaén laïi. Quyû sau laïi beû caû hai chaân. Quyû 
tröôùc laïi beû hai chaân cuûa thaây cheát gaén laïi cho. Nhö theá, hai con quyû aên 
heát choã thòt môùi beû ra, xong roài boû ñi. Theá laø taâm yeâu tieác thaân söùc cuûa 
ngöôøi kia lieàn dieät xuaát. Sau ñoù trôû laïi choã Toân giaû xin xuaát gia, ñöôïc 
nghe phaùp yeáu maø ñaéc quaû A-la-haùn, beøn ñem theû tre boû vaøo hang. 

ÔÛ nam Thieân truùc coù moät ngöôøi vaøo trong Phaät phaùp xin xuaát gia, 
vì yeâu meán thaân xaùc neân taém röûa duøng toâ söûa xoa chaø thaân vaø thích aên 
ngon. Neân thaân theå maäp phì khoâng theå ñaéc ñaïo, lieàn ñeán choã Toân giaû 
thöa raèng: 

- Xin Toân giaû laøm böïc giaùo thoï. 
Toân giaû quaùn xeùt vò Tyø-kheo naøy hieän thaân ñaõ döùt laäu hoaëc vì ñaém 

tröôùc thaân cho neân khoâng theå ñaéc ñaïo. 
Toân giaû noùi: 
- Coù theå nghe ta, thì ta seõ laøm giaùo thoï cho ngöôi. Lieàn hoùa laøm 

moät caây cao baûo vò kia leân ngoài ôû treân. Boán beân hoùa thaønh boán caùi hoá 
saâu, noùi vôùi vò kia raèng: 

- Thaû chaân maët xuoáng. 
Laïi noùi: 
- Thaû chaân traùi xuoáng, sau thaû chaân maët. 
Laïi noùi: 
- Taát caû ñeàu thaû. Vò naøy khi tay chaân vaø thaân theå ñeàu thaû, thì lieàn 

rôùt xuoáng ñaát, khoâng thaáy hoá saâu maø cuõng khoâng thaáy caây, ñöôïc nghe 
phaùp thaâm saâu maø ñaéc quaû A-la-haùn, lieàn ñem moät theû tre boû vaøo hang 
ñaù. 
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ÔÛ nöôùc Ma-ñoät-la coù moät ngöôøi, ñeán choã Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña 
muoán caàu xin xuaát gia. Toân giaû lieàn ñoä cho xuaát gia vì taâm coøn boûn xeûn 
cho neân khoâng theå ñaéc ñaïo. 

Toân giaû daïy raèng: 
- OÂng nay coù theå tu haïnh boá thí. 
- Baïch Toân giaû! Con khoâng coù sôû höõu, laáy gì ñeå boá thí. 
Toân giaû noùi: 
- Nhö phaùp maø laøm thì aåm thöïc y baùt ñeàu coù dö. Lieàn phaùp nguyeän 

boá thí khaép cho caû Thöôïng haï toïa. Ngaøy ñaàu thì loøng vaãn chöa muoán 
cho. Ngaøy hoâm sau Toân giaû sai hai ngöôøi ñeä töû ngoài hai beân vò Tyø-kheo 
naøy. Ñeàu ôû beân tai noùi khieán cho vò naøy sinh kính taâm, laáy bôùt thöùc aên 
ñem boá thí cho thöôïng haï toïa. Ngaøy hoâm sau nöõa coù ngöôøi Ñaøn-vieät 
ñem laïi caùc thöùc aên ngon, thì vò Tyø-kheo naøy trong loøng vui veû maø nghó 
raèng: Do maáy ngaøy tröôùc ñem cho bôùt, hoâm nay môùi ñöôïc nhieàu, laïi laáy 
phaàn nhieàu ñem cuùng döôøng cho Thöôïng haï toïa. 

Nhö theá maø daàn phaù ñöôïc taâm tham tieác. Ñöôïc Toân giaû dieãn noùi 
phaùp yeáu maø ñaéc quaû A-la-haùn. 

ÔÛ nöôùc Ma-ñoät-la cuõng coù moät ngöôøi ñeán choã Toân giaû caàu xin 
xuaát gia, lieàn cho xuaát gia. Vì thích nguû nghó cho neân chöa theå ñaéc ñaïo, 
Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña baûo vaøo trong A-lan-nhaõ maø ngoài thieàn. Ngoài 
thieàn roài laïi nguû. Toân giaû lieàn hoùa ra baûy caùi ñaàu Tyø-xaù-xaø treo ngöôïc 
ôû treân khoâng. Vò kia hoát nhieân tænh nguû, raát ñoåi kinh haõi chaïy ñeán choã 
Hoøa thöôïng. 

Hoøa thöôïng hoûi: 
- Ngöôi vì sao laïi ñeán ñaây? 
Baïch Hoøa thöôïng: 
- ÔÛ trong A-lan-nhaõ coù baûy caùi ñaàu cuûa Tyø-xaù-xaø, treo ngöôïc treân 

khoâng, raát laø kinh sôï. 
Toân  giaû noùi: 
- OÂng phaûi trôû laïi choã ñoù ñeå toïa thieàn. 
Thöa raèng: 
- Raát sôï neân khoâng daùm trôû laïi. 
Toân giaû noùi: 
- Quyû Tyø-xaù-xaø khoâng ñuû ñeå laøm kinh sôï nhö theá. Coù thöù coøn 

ñaùng sôï hôn, maø ngöôi laïi khoâng sôï. Vieäc nguû nghæ raát ñaùng sôï, coøn hôn 
caû Tyø-xaù-xaø. Tyø-xaù-xaø ngaên khoâng cho ngöôi nguû. Vieäc nguû nghæ laïi 
ngaên khoâng cho ngöôøi ñaéc Thaùnh ñaïo. Tyø-xaù-xaø chæ haïi coù moät thaân. 
Coøn nguû nghó haïi ñeán voâ löôïng thaân. Tyø-xaù-xaø khoâng laøm cho ngöôøi ôû 
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maõi trong sinh töû, coøn tai hoïa cuûa nguû nghó nhaän chìm ngöôi maõi trong 
sinh töû. Ngöôøi nay phaûi trôû veà choã ñoù ñeå toïa thieàn. 

Töø ñoù veà sau, vì sôï Tyø-xaù-xaø cho neân khoâng daùm nguû. Tö duy caùc 
phaùp maø hoaùt nhieân ñöôïc giaùc ngoä ñaéc quaû A-la-haùn. 

Coù moät ngöôøi ñeán choã Öu-ba-cuùc-ña ñeå caàu xin xuaát gia, Toân giaû 
lieàn ñoä cho xuaát gia. Vì nghe thuyeát phaùp maø ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Toân 
giaû noùi raèng: caùc phaùp sinh töû khoâng hoûi nhieàu ít, ñeàu coù theå laø aùc taëc. 
Ngöôi caàn neân caàu thöôïng quaû. Vò Tyø-kheo nghó raèng: Ta ñaõ ñoaïn ba 
ñöôøng aùc, vì sao laïi coøn caàu quaû vò thöôïng thaéng nöõa. Qua laïi trong coõi 
nhaân thieân trong baûy laàn ôû nhöõng nôi vì sao laïi khoâng ñuû ñeå tieán tu. 

Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña ñöa vò Tyø-kheo vaøo thaønh Ma-ñoät-la ñeå 
khaát thöïc. Vaøo trong thoân Chôn-ñaø-la, troâng thaáy moät ñöùa beù, toaøn thaân 
ñaày gheû, caùc muïn gheû ñaày caû vi truøng. 

Toân giaû noùi vôùi vò Tyø-kheo: 
- OÂng thaáy ñöùa beù naøy khoâng? Ñöùa beù naøy ngaøy tröôùc ñaõ chöùng 

quaû Tu-ñaø-hoaøn. 
Tyø-kheo Toäc Taùnh thöa: 
- Vì nhaân duyeân gì maø sinh vaøo nhaø Chaân-ñaø-la, toaøn thaân laïi sinh 

ñaày gheû, truøng caén dô  baån. 
Toân giaû ñaùp: 
- Khi Ñöùc Phaät coøn taïi theá, coù moät thieàn phöôøng, trong ñoù coù moät 

vò Duy-na. Coù moät vò La-haùn Tyø-kheo, thaân theå coù ít gheû ngöùa gaõi ra 
tieáng keâu. Vò Duy-na giaän noùi: 

- Thaân theå coù gheû phaûi khoâng? Neáu coù gaõi thì vaøo trong thoân 
Chaân-ñaø-la maø gaõi. 

Vò Tyø-kheo La-haùn noùi: 
- Chôù noùi lôøi naøy khieán cho oâng phaûi maéc toäi. 
Luùc naøy vò Duy-na khôûi loøng saùm hoái tinh taán tu haønh ñaéc quaû 

Tu-ñaø-hoaøn, maø khoâng caàu tieán leân nöõa. Do ñaây maø sinh vaøo nhaø Chaân- 
ñaø-la, toaøn thaân bò muït gheû, chòu nhieàu khoå naõo. 

Vò Tyø-kheo nghe lôøi noùi aáy lieàn tinh caàn tu nieäm maø ñaéc quaû A- 
la-haùn. Coøn ñöùa beù Chaân-ñaø-la, Toân giaû Cuùc-ña lieàn thuyeát phaùp nghe 
maø ñaéc quaû A-na-haøm, ñöôïc sinh leân coõi Tònh cö. 

ÔÛ nöôùc Ma-ñoät-la coù moät ngöôøi toäc taùnh ñeán choã Toân giaû ñeå caàu 
xin xuaát gia. Xuaát gia roài, Toân giaû daïy quaùn baát tònh, daàn daàn caùc kieát 
söû khoâng coøn hieän ra, lieàn töï cho laø ñaõ ñaéc Thaùnh quaû. Maø khoâng caàu 
tieán theâm. 

Toân giaû noùi: 
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- Ngöôi chôù buoâng lung maø phaûi caàu tieán tu Thaùnh ñaïo. 
Thöa raèng: 
- Baïch Hoøa thöôïng! Vì sao vaäy? Toâi nay ñaõ ñaéc quaû A-la-haùn. 
Toân giaû noùi: 
- OÂng coøn chöa thaáy ñöôïc nöôùc Kieàn-ñaø-vieät, Giaø-la-hoøa-nöõ maø 

töï  cho laø ñaéc quaû A-la-haùn, vì chöa ñoaïn kieát laïi sinh taâm kieâu maïn. 
- Baïch Hoøa thöôïng! Con muoán du haønh vaøo trong thoân xoùm. 
Toân giaû noùi: 
- OÂng cöù ñi. 
Theá laø vò Tyø-kheo aáy ñi vaøo trong thoân xoùm, daàn daàn ñi ñeán nöôùc 

Caøn-ñaø-vieät, ñeán thaønh Xoa-thi-la. Saùng sôùm ñaép y, caàm bình baùt ñi 
vaøo thaønh khaát thöïc. Laàn löôït ñeán nhaø cuûa moät ngöôøi Baø-la-moân. Moät 
ngöôøi con gaùi ñem thöùc aên ra ñöa, maø ít hôû moâi. Theá laø vò Tyø-kheo khôûi 
duïc taâm ñieân ñaûo ñaém tröôùc. Laáy bình baùt ñeå ñöïng söõa côm. Ngöôøi con 
gaùi kia cuõng sinh duïc taâm maø noùi raèng: 

- A-xaø-leâ! Khoâng ñuïng vaøo toâi. Khoâng nghe tieáng toâi. Töø xa troâng 
thaáy toâi maø ñaõ sinh duïc taâm. Vò Tyø-kheo naøy töø laâu ñaõ quaùn baát tònh. 
Khi thaáy raêng cuûa coâ con gaùi lieàn quaùn xöông traéng cuûa ngöôøi ñoù maø 
ñaéc quaû A-la-haùn. Lieàn noùi keä: 

Saéc ngoaøi hieän toát ñeïp 
Keû ngu thì meâ tröôùc 
Ngöôøi trí laïi nhaøm chaùm 
Cuõng khoâng heà giaûm toån 
Thaáy töôùng thaät kia roài 
Taâm lieàn ñöôïc giaûi thoaùt. 

Roài laïi trôû veà ñeán nöôùc Ma-ñoät-la. Thaáy Toân giaû Cuùc-ña. Toân giaû 
noùi:  

- OÂng coù thaáy Ma-ñaêng-giaø nöõ khoâng? 
Ñaùp: 
- Ñaõ thaáy. 
Toân giaû noùi: 
- Laønh thay! Choã sôû taùc cuûa ngöôi nay môùi ñöôïc thaønh töïu. 
ÔÛ nöôùc Ma-ñoät-la coù moät vò tröôûng giaû tieàn taøi sôû höõu laàn laàn   bò 

hao huït, gia keá chaúng coøn bao laâu. Duy chæ coøn naêm traêm tieàn vaøng. 
Lieàn suy nghó: Ta nay ñeán choã Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña maø caàu xin xuaát 
gia. Coøn soá tieàn naøy ñeå lo thang thuoác khi coù beänh. Lieàn ñeán choã Toân 
giaû xin xuaát gia, khi xuaát gia roài lieàn nhôø vò Sa-di khaùc giöõ giuøm tieàn. 

Toân giaû noùi: 



SOÁ 2042 - TRUYEÄN A DUÏC VÖÔNG, Quyeån 6 344 
 

- Neáu bieát ngaõ vaø voâ ngaõ thì môùi goïi laø xuaát gia. Naêm traêm tieàn 
naøy coù theå ñem cuùng cho chuùng Taêng. 

Ñaùp: 
- Hoøa thöôïng! Soá tieàn naøy toâi ñeå daønh may y phuïc vaø thuoác thang. 

Toân giaû lieàn höôùng veà phoøng hoùa ra moät ngaøn ñoàng tieàn vaøng, roài noùi: 
- Moät ngaøn tieàn vaøng naøy ñeå oâng may y phuïc thuoác thang. Coøn 

naêm traêm cuûa oâng thì neân cuùng döôøng cho chuùng Taêng. 
Theo lôøi Hoøa thöôïng daïy, oâng lieàn ñem cuùng cho chuùng Taêng. 

Toân giaû laøm giaùo thoï thuyeát phaùp lieàn chöùng quaû A-la-haùn khoâng coøn 
tham tröôùc tieàn taøi. 

ÔÛ nöôùc Ma-ñoät-la coù moät ngöôøi toäc taùnh ñeán choã Toân giaû xin xuaát 
gia hoïc ñaïo. Nghe Toân giaû thuyeát phaùp maø ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn, ñaéc 
quaû roài laïi khoâng laïi chòu tieán tu. 

Toân giaû daïy: 
- OÂng caàn phaûi tieán tu ñaïo nghieäp. 
Ñaùp: 
- Hoøa thöôïng! Toâi ñaõ ñoaïn ba ñöôøng aùc. Vì sao laïi phaûi tu nöõa? 
Hoâm sau Toân giaû ñaép y trì baùt cuøng vò Tyø-kheo naøy vaøo thaønh 

Ma-ñoät-la khaát thöïc töøng nhaø. Thaáy moät ñöùa beù Chaân-ñaø-la, mình ñaày 
gheû choùc. Cho meï chaø röûa boâi thuoác laøm cho maùu chaûy ra, ñau ñôùn thaät 
khoâng theå chòu noãi. Toân giaû lieàn noùi vôùi ñeä töû: 

- OÂng coù thaáy ñöùa beù naøy khoâng? Ñöùa beù naøy tröôùc kia ñaõ chöùng 
quaû Tu-ñaø-hoaøn. 

Hoûi: 
- Baïch Hoøa thöôïng! Vì duyeân nghieäp gì maø chòu khoå naõo nhö 

theá.  
Toân giaû ñaùp: 
- Luùc Ñöùc Phaät taïi theá, ôû trong taêng phöôøng coù moät vò Duy-na, 

baáy giôø coù La-haùn Tyø-kheo, thaân ñaày gheû choác gaõi leân tieáng laøm cho vò 
Duy-na giaän döõ noùi: 

- OÂng bò gheû sao khoâng saùt thuoác saùt vaøo. 
Roài laáy tay keùo oâng  ra maø noùi: 
- OÂng neân ñi vaøo trong thoân Chieân-ñaø-la. 
Vò A-la-haùn noùi: 
- OÂng mang ñaïi toäi, phaûi neân saùm hoái. 
Baáy giôø vò Duy-na raát hoái haän tinh caàn tu tieán ñaéc quaû Tu-ñaø- 

hoaøn. Ñaéc ñaïo roài laïi khoâng caàu tieán tu, cho neân chòu khoå naõo trong 
nhaø Chieân Ñaø La. Luùc naøy vò Tyø-kheo nghe lôøi naøy, taâm ñöôïc khai ngoä, 
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tinh taán tu trì khoâng bao laâu ñaéc quaû A-la-haùn, Toân giaû lieàn thuyeát phaùp 
cho ñöùa beù Chieân-ñaø-la, khieán ñaéc quaû A-na-haøm. Sau khi maïng chung 
ñöôïc leân coõi trôøi Tònh cö. 

ÔÛ nöôùc Ma-ñoät-la coù vò tröôûng giaû baäc nhaát, sinh moät ñöùa con, vöøa 
ñuùng moät tuoåi thì cheát. Ñöùa beù aáy laïi sinh vaøo nhaø tröôûng giaû khaùc cuõng 
ñuùng moät tuoåi thì maïng chung. Nhö theá laàn löôït sinh vaøo nhaø thöù saùu 
cuûa vò tröôûng giaû. Ñeàu vöøa moät tuoåi thì cheát. Laàn thöù baûy laïi sinh vaøo 
nhaø tröôûng giaû, khi leân baûy tuoåi thì bò giaëc cöôùp baét ñi. Toân giaû Cuùc-ña 
thaáy ñöùa beù kia, hieän thaân naøy maø ñöôïc ñaéc ñaïo. Ma laïi bò boïn cöôùp 
laøm cho khoå naõo. Toân giaû muoán ñoä cho ñöùa beù, lieàn vaøo nhaø hoùa thaønh 
binh lính muoán ñuoåi heát boïn cöôùp. Boïn cöôùp sôï haõi höôùng ñeán Toân giaû 
khaáu ñaàu leã baùi. Toân giaû thaáy vaäy thuyeát phaùp khieán ñöôïc ñaéc quaû Tu- 
ñaø-hoaøn, lieàn ñöa ñöùa beù cho Toân giaû. Toân giaû ñoä cho ñöùa beù vaø caû teân 
cöôùp ñeà cuøng xuaát gia, ñeàu ñaéc quaû A-la-haùn. 

Toân giaû noùi vôùi ñöùa beù naøy: 
- Coù theå quaùn töôûng ñeán thaân toäc maø hoùa ñoä. 
Theá laø ñöùa beù lieàn ñoïa thieàn quaùn saùt. Thaáy baûy ñôøi cha meï ñeàu 

öu saàu khoå naõo lieàn ñi ñeán töøng nhaø maø noùi raèng: 
- Toâi laø con cuûa ngöôøi, chôù coù buoàn ñau lieàn thuyeát phaùp cho ñaéc 

quaû Tu-ñaø-hoaøn, laàn löôït baûy vò tröôûng giaû cuõng ñeàu ñaéc quaû Tu-ñaø- 
hoaøn. 

ÔÛ nöôùc Ma-ñoät-la coù moät ngöôøi toäc taùnh ñeán xin Toân giaû xuaát gia. 
Toân giaû daïy baûo ngoài thieàn, lieàn ñaéc Theá tuïc ñònh, töø Sô thieàn, Nhò thieàn 
cho ñeán Töù thieàn. Khi ñaéc Sô thieàn töï cho laø ñaõ chöùng Tu-ñaø-hoaøn, ñaéc 
nhò thieàn thì cho ñaéc Tö-ñaø-haøm, Tam thieàn thì cho laø ñaéc A-na-haøm, 
ñaéc Töù thieàn thì cho ñaõ chöùng A-la-haùn, theá neân khoâng caàu tieán tu thaéng 
phaùp. 

 
 
 
 

raèng: 

Toân giaû daïy raèng: 
- OÂng chôù coù buoâng lung, phaûi caàu tieán tu theâm nöõa. 
Ñaùp: 
- Con ñaõ ñaéc quaû A-la-haùn, coøn caàu thaéng phaùp laøm gì? 
Toân giaû muoán hoùa ñoä vò naøy, lieàn kheùo duøng phöông tieän maø noùi 
 
- OÂng coù theå ñi du hoùa vaøo trong tuï laïc. 
Nghe lôøi daïy, vò Tyø-kheo lieàn ñi. Toân giaû ôû giöõa ñöôøng beøn   hoùa 

laøm moät phuù thöôïng. Laïi hoùa ra naêm traêm teân giaëc ñeán saùt haïi vò phuù 
thöông. 

Vò Tyø-kheo thaáy theå thì sinh loøng sôï haõi, töï bieát mình chöa chöùng 
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A- la-haùn, töï noùi: 
- Ta tuy chöa chöùng A-la-haùn thì cuõng laø A-na-haøm. 
Sau khi ngöôøi khaùch thöông bò gieát cheát, thì coù con gaùi cuûa tröôûng 

giaû noùi vôùi vò Tyø-kheo raèng: 
- A-xaø-leâ! Haõy neân cuøng toâi ñi mau. 
Tyø-kheo ñaùp: 
- Ñöùc Phaät khoâng cho toâi cuøng ñi rieâng vôùi ngöôøi nöõ? 
Tröôûng giaû nöõ noùi: 
- Toâi seõ theo sau A-xaø-leâ töø xa. Tyø-kheo neân thöông xoùt cho toâi 

cuøng ñi. 
Toân giaû lieàn hoùa thaønh con soâng lôùn. 
Tröôûng giaû nöõ noùi: 
- A-xaø-leâ! Haõy ñöa toâi qua soâng. 
Vò tu só ôû döôùi doøng. Ngöôøi phuï nöõ ôû treân doøng, bò rôùt xuoáng soâng. 

Phaät daïy Tyø-kheo, ôû trong naïn löûa nöôùc neân cöùu ngöôøi nöõ ra. 
Ngöôøi phuï nöõ rôùt xuoáng soâng la leân: 
- Cöùu toâi vôùi. 
Luùc naøy vò Tyø-kheo lieàn ñeán cöùu. Vì coù söï xuùc chaïm cho neân sinh 

duïc taâm. Theá laø bieát mình chöa chöùng quaû A-na-haøm, khi ra khoûi soâng 
roài, ngöôøi con gaùi laïi noùi: 

- A-xaø-leâ ñaõ cöùu maïng toâi, töùc laø ñaïi gia cuûa toâi. Tyø-kheo lieàn 
voïng khôûi taø taâm, beøn naém tay coâ gaùi keùo vaøo choã vaéng ñeå cuøng haønh 
duïc, lieàn thaáy Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña. 

Toân giaû noùi: 
- OÂng laø A-la-haùn vì sao laïi theá. 
Toân giaû lieàn daãn veà Taêng phoøng daïy cho phaùp saùm hoái vaø noùi 

phaùp yeáu khieán ñaéc quaû A-la-haùn. 
ÔÛ nöôùc Ma-ñoät-la coù con cuûa moät vò tröôûng giaû môùi laáy vôï, roài töø 

bieät cha meï tìm ñeán Toân giaû xin xuaát gia. Toân giaû lieàn ñoä cho xuaát gia 
vaø daïy cho thieàn phaùp. Trong khi ngoài thieàn laïi nghó ñeán vôï mình nhan 
saéc ñoan chaùnh. Toân giaû lieàn hoùa laøm vôï cuûa vò aáy ñöùng ngay tröôùc 
maët. 

Tyø-kheo thaáy lieàn hoûi: 
- Naøng vì sao laïi ñeán ñaây. 
Ñaùp: 
- Chaøng keâu toâi ñeán. 
Tyø-kheo laïi noùi: 
- Ta ñang ngoài thieàn maëc nieäm khoâng noùi, laøm sao maø goïi. 
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Ñaùp: 
- Mieäng chaøng tuy khoâng goïi maø loøng luoân nghó ñeán toâi. Neáu 

duøng mieäng goïi thì xaáu hoå, coøn duøng taâm goïi thì khoâng xaáu hoå. Thaø ñeå 
taâm xaáu hoå maø mieäng khoâng xaáu hoå. Mieäng do taâm sinh, taâm khoâng 
do mieäng sinh. Chaøng neáu khoâng muoán gaàn khoâng muoán thaáy. Vì sao 
laïi quaùn töôûng naøy. Chaøng ñaõ lìa boû tham duïc, maø vaãn luoân nghó ñeán, 
chaúng khaùc naøo oùi ra luoân nghó ñeán, chaúng khaùc naøo oùi ra roài trôû laïi aên. 
Luùc naøy Toân giaû laïi hieän laïi nhö cuõ. Vì Tyø-kheo maø thuyeát phaùp yeáu 
lieàn ñaéc quaû A-la-haùn. 

Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña du haønh khaép tu laïc, ñeán choã vaéng veû thaáy 
moät ngöôøi ñang thaû naêm traêm con traâu, lieàn ñeán leã baùi döôùi chaân Toân 
giaû vaø ngoài sang moät beân vaø ñöôïc Toân giaû noùi phaùp yeáu cho maø ñaéc quaû 
Tu-ñaø-hoaøn. Sau ñoù ñem traâu traû veà cho chuû. Ngöôøi giöõ traâu lieàn ñi xuaát 
gia vaø ñaéc quaû A-la-haùn. 

ÔÛ nöôùc Ma-ñoät-la coù moät ngöôøi toäc taùnh, ñeán Toân giaû caàu xin xuaát 
gia hoïc ñaïo. Toân giaû daïy cho phaùp tu thieàn lieàn ñaéc trí thieàn cuûa theá tuïc. 
Khi ñaéc Sô thieàn thì töï cho mình ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Cho ñeán ñaéc ñöôïc 
Töù thieàn töï cho ñaõ ñaéc quaû A-la-haùn. 

Toân giaû lieàn noùi: 
- OÂng caàn neân tinh taán tu theâm. 
Ñaùp: 
- Hoøa thöôïng! Toâi ñaõ ñaéc quaû A-la-haùn. 
Toân giaû muoán cho vò naøy thoï trì thieàn phaùp, khieán cho ôû trong A- 

lan-nhaõ. Toân giaû lieàn hoùa moät vò ñaïo nhaân hoûi thaêm. Hoûi thaêm xong roài 
lieàn ñöùng qua moät beân. 

Hoùa ñaïo nhaân hoûi: 
- OÂng xuaát gia vôùi ai vaäy? 
Ñaùp: 
- Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña xuaát gia cho toâi. 
Hoùa nhaân laïi hoûi: 
- OÂng thaät laø ñaïi phöôùc ñöùc. Hoøa thöôïng cuûa oâng laø voâ töôùng haûo 

Phaät.  
Hoùa ñaïo nhaân laïi noùi: 
- OÂng tuïng kinh gì? 
Ñaùp: 
- Toâi tuïng kinh Ña-la, Tyø-ni, A-tyø-ñaøm. 
Laïi hoûi: 
- OÂng chöùng ngoä chöa? 
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Ñaùp: 
- Toâi coù choã sôû chöùng, ñaõ ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn, nhaãn ñeán quaû A- 

la-haùn. 
Laïi hoûi: 
- OÂng tu ñaïo gì maø ñaéc boán quaû naøy. 
Ñaùp: 
- Toâi tu theá tuïc ñaïo. 
Hoùa Tyø-kheo noùi: 
- Neáu oâng tu theá tuïc ñaïo, thì chaúng phaûi laø ñaïo quaû, maø chæ laø 

phaøm phu. 
Vò Tyø-kheo nghe vaäy, lieàn khôûi taâm nhaøm chaùn vieäc sinh töû trong 

tam giôùi lieàn ñeán choã Toân giaû: 
- Baïch Hoøa thöôïng! Toâi chaúng phaûi ñaéc ñaïo, xin Hoøa thöôïng daïy 

cho phaùp tu. 
Toân giaû lieàn daïy cho phaùp tu thieàn ñaïo. Tu taán tu haønh maø ñaéc 

quaû A-la-haùn. 
ÔÛ nöôùc Ñoät-kieát-la coù con moät vò tröôûng giaû, môùi vöøa cöôùi vôï lieàn 

suy nghó: Ta ñoái vôùi Phaät phaùp luoân mong caàu xuaát gia. Lieàn vaøo töø bieät 
cha meï. 

Cha meï noùi: 
- Ta chæ coù mình con. Coù cheát cuõng khoâng cho ñi, huoáng chi laø coøn 

soáng.  
Ngöôøi con noùi vôùi cha meï: 
- Neáu khoâng cho con ñi, thì seõ khoâng aên côm. 
Theá laø tuyeät thöïc töø ngaøy thöù nhaát cho ñeán ngaøy thöù saùu. Cha meï 

sôï con cheát neân noùi: 
- Cho tuøy nguyeän con. 
Nhöng sau khi xuaát gia phaûi veà gaëp cha meï con noùi: 
- Neáu cho con ñi, thì con seõ veà thaêm vieáng. 
Theá laø cha meï cho ñi xuaát gia, lieàn ñi ñeán choã Toân giaû xin xuaát 

gia. Khi ñaõ xuaát gia lieàn nghó: Ta ñaõ höùa vôùi cha meï. Neáu xuaát gia thì 
trôû veà thaêm. Lieàn vaøo thöa Toân giaû cho trôû veà thaêm cha meï vaø thaêm vôï. 
Khi trôû veà ngöôøi vôï môùi noùi: neáu khoâng cuøng toâi giöõ ñaïo vôï choàng, toâi 
seõ gieát anh cheát. 

Luùc naøy, vò Tyø-kheo sinh taâm hoái haän muoán xaõ giôùi. Lieàn nghó: Ta 
neân gaëp Hoøa thöôïng tröôùc, roài sau môùi xaõ giôùi. Khi ñeán choã Hoøa thöôïng 
cuùi ñaàu leã laïi thöa raèng: 

- Con muoán hoaøn tuïc. 
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Toân giaû baûo: 
- Haõy ñôïi ñeán ngaøy mai. 
Theá laø Toân giaû trong ñeâm aáy hoùa laøm giaác moäng, khieán cho Tyø- 

kheo trôû veà nhaø thaáy vôï cheát, cha meï thaân toäc ñeàu ñeán ñaày ñuû, ñöa ñaùm 
ngöôøi vôï ra nhaø moà. Trong kho aûnh giaây laùt thaáy maùu muû nhô ueá vaø ñaày 
nhöõng vi truøng trong ñoù, ñoät nhieân tænh daäy lieàn baïch Hoøa thöôïng. Hoøa 
thöôïng nghe roài lieàn baûo: 

- OÂng coù theå veà xem, coù nhö trong moäng khoâng? 
Luùc naøy Tyø-kheo nöông theo thaàn löïc cuûa Toân giaû. Ñoät nhieân ñeán 

tröôùc cöûa nhaø, thaáy cha meï ñang ñöa ñaùm ma ngöôøi vôï ra nhaø moà, cuõng 
ñaày maùu muû truøng boï nhö trong moäng. Tyø-kheo laïi caøng tö duy sinh taâm 
nhaøm chaùn maø ñaéc quaû A-la-haùn, lieàn trôû veà. 

Hoøa thöôïng noùi: 
- OÂng thaáy vôï chöa? 
Ñaùp: 
- Ñaõ thaáy ñöôïc thaät töôùng. 
Coù moät ngöôøi ñeán choã Toân giaû xin xuaát gia hoïc ñaïo. Laõnh thoï lôøi 

daïy Toân giaû lieàn ñaéc Töù thieàn, töï cho mình ñaõ ñaéc töù quaû Sa-moân. Toân 
giaû bieát laø chöa chöùng ñaéc, beøn laøm phöông tieän, khieán laøm phaùp cuùng 
döôøng chuùng Taêng trong saùu ngaøy. Vò Tyø-kheo ñeán trong thaønh Ma-ñoät- 
la, thaáy naêm traêm vò Öu-baø-taéc, ñeàu ñeán leã baùi vaø baïch vôùi vò Tyø-kheo 
raèng: 

- A-xaø-leâ! Ngaøi muoán laøm ñieàu gì? 
Ñaùp: 
- ÔÛ trong A-lan-nhaõ, toâi muoán cuùng döôøng chuùng Taêng saùu ngaøy. 
Öu-baø-taéc noùi: 
- A-xaø-leâ! Chôù öu lo, chuùng toâi seõ coù ñuû. 
Khi ñoù Tyø-kheo lieàn sinh taâm kieâu maïn neân nghó: Ta chöa phaûi laø 

A-la-haùn. Vì A-la-haùn ñaõ ñoaïn taâm kieâu maïn, lieàn ñeán choã Hoøa thöôïng 
maø thöa ñieàu naøy: 

- Duy nguyeän Hoøa thöôïng, xin daïy cho con giaùo phaùp tu haønh, con 
coøn chöa ñaéc quaû A-la-haùn. 

Theá laø Toân giaû dieãn thuyeát phaùp maàu khieán cho ñaéc quaû A-la- 
haùn. 

Baáy giôø, ôû nöôùc Keá taân coù vò Tyø-kheo teân laø Thieän Kieán, ñaéc ñöôïc 
Töù thieàn, ñaéc nguõ thaàn thoâng. Neáu trôøi khoâng möa thì coù theå caàu möa, 
vì theá maø khôûi taêng thöôïng maïn. Töï cho ñaõ ñaéc quaû A-la-haùn. Toân giaû 
muoán ñoä ngöôøi naøy. Hoùa moät nôi trong möôøi hai naêm haïn naéng   khieán 
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cho moïi ngöôøi lo sôï roài ñeán choã Toân giaû thöa xin chuù nguyeän cho möa. 
Toân giaû ñaùp: 
- Ta khoâng theå caàu möa ñöôïc, neân ñeán choã Tyø-kheo Thieän Kieán ôû 

nöôùc Keá taân ñeå xin caàu möa. 
Theá laø moïi ngöôøi trong nöôùc ñoù keùo ñeán choã Tyø-kheo Thieän Kieán 

maø caàu thænh. Tyø-kheo baèng loøng lieàn duøng nguõ thoâng theá tuïc bay ñeán 
nöôùc Ma-ñoät-la. Ngöôøi trong nöôùc ñeàu aân caàn môøi thænh: 

- A-xaø-leâ! Xin vì chuùng toâi maø laøm möa. 
Theá laø laøm pheùp cho möa traøn ngaäp khaép coõi Dieâm-phuø-ñeà. Moïi 

ngöôøi ñeàu raát hoan hyû, ñeàu thieát leã ñaày ñuû maø ñeán cuùng döôøng. Theá laø 
Thieän Kieán ñöôïc nhieàu lôïi döôõng. Taâm khôûi kieâu maïn noùi: 

- Toân giaû cuûa Öu-ba-cuùc-ña khoâng ñöôïc cuùng döôøng baèng ta. 
Roài laïi suy nghó: A-la-haùn khoâng coù ngaõ maïn. Vaäy thì ta chöa 

chöùng quaû. Lieàn tìm ñeán Toân giaû caàu phaùp. 
Toân giaû noùi: OÂng khoâng kieân trì tu taäp Phaät phaùp, laøm sao maø 

daïy? Ñöùc Phaät khoâng cho Tyø-kheo laøm möa. OÂng laïi sinh kieâu maïn cho 
laø mình ñaéc quaû A-la-haùn, vò Tyø-kheo lieàn chí taâm saùm hoái, nghe Toân 
giaû daïy baûo lieàn ñaéc quûa La-haùn. 

Toân giaû Cuùc-ña, khôûi taâm nghó raèng: Ñeà-ña-giaø khoâng bieát ñaõ ra 
ñôøi chöa? Quaùn töôûng bieát laø vaãn coøn chöa ra ñôøi! Toân giaû lieàn ñem 
chuùng Tyø-kheo ñeán nhaø cha meï Ñeà-ña-giaø, roài moãi ngaøy moät bôùt laïi, 
duy chæ coøn hai vò Tyø-kheo ñeán nhaø cuûa ngöôøi kia, roài sau laïi ñeán moät 
mình. 

Tröôûng giaû lieàn hoûi: 
- A-xaø-leâ! Vì sao laïi ñi coù moät mình. Khoâng coù ñeä töû aø! Sao laïi coù 

moät mình, coù muoán gì thì toâi seõ cung caáp. 
Khi ñoù Toân giaû sinh con ñeàu cheát caû. Sau sinh ra moät ñöùa, ñaët teân 

laø Ñeà-ña-giaø. Ñöùa beù daàn daàn lôùn leân ñeán choã Toân giaû, xin xuaát gia hoïc 
ñaïo. Ñuû hai möôi tuoåi cho thoï giôùi Cuï tuùc. Luùc sô baïch ñaéc Tu-ñaø-hoaøn. 
Ñeä nhaát yeát ma thì ñaéc Tö-ñaø-haøm. Ñeä nhò yeát ma thì ñaéc A-na-haøm. 
Ñeä tam yeát ma lieàn ñaéc A-la-haùn. Toân giaû Öu-ba-cuùc-ña khi aáy lieàn tö 
duy: Ta hoùa duyeân ñaõ xong, caùc phaùp cuùng döôøng Ñöùc Phaät cuõng xong. 
Laøm lôïi ích cho chö vò ñoàng phaïm haïnh, chaùnh phaùp noái tieáp khoâng bò 
dieät maát. 

Roài laïi nghó: Ta laøm nhieàu lôïi ích cho chuùng sinh. Xaây hang coù 
beà roäng 2 tröôïng 4, daøi 3 tröôïng 6, nhöõng vò ñaéc A-la-haùn, ñeàu ghi vaøo 
theû 4 taác ñeå ñaày ôû trong hang. Nay thì Nieát-baøn ñaõ ñeán, lieàn noùi vôùi 
Ñeà-ña-giaø: 
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- Ñöùc Phaät ñem giaùo phaùp phoù chuùc cho Toân giaû Ca-dieáp, Ca-dieáp 
phoù chuùc cho ngaøi A-nan. A-nan phoù chuùc laïi cho Hoøa thöôïng Thöông- 
na-hoøa-tu. Thöông-na-hoøa-tu giao laïi cho ta. Ta nay giaùo phoù laïi cho 
oâng. 

Toân giaû baûo ñaïi chuùng chö Thieân: Sau baûy ngaøy nöõa thì ta Nieát- 
baøn. Luùc naøy trieäu taäp möôøi vaïn La-haùn. Baäc hoïc nhaân cuøng ngöôøi tònh 
trì giôùi thì khoâng theå ñeám heát. Chuùng baïch yù cuõng voâ löôïng. Toân giaû 
lieàn bay leân hö khoâng bieán hoùa khoân löôøng, laøm cho töù chuùng ñeàu sinh 
loøng hoan hyû ñoái vôùi quaû vò Voâ dö Nieát-baøn. Ñem heát theû trong hang 
ra ñeå thieân phaùp thaân cuûa Toân giaû. Moät vaïn La-haùn thaáy Toân giaû nhaäp 
Nieát-baøn cuõng nhaäp dieät theo. Chö Thieân ñeàu cuùng döôøng ñaày ñuû, roài 
sau môùi xaây thaùp. 

Nhö Lai ñem giaùo phaùp phoù chuùc cho ngöôøi, thì Phaät phaùp cuõng 
khoâng ñöôïc cöûu truï. Vì sao? Vì chö Thieân seõ thaáy cuõng hoä. Coøn neáu 
ñem giaùo phaùp phoù chuùc cho chö Thieân, thì cuõng khoâng laâu daøi. Vì chö 
Thieân thöôøng phoùng daät. Vì vaäy maø Nhö Lai ñem phoù chuùc cho caû nhaân 
thieân, khieán cho Phaät phaùp ñöôïc cöûu truï. Luùc Nhö Lai muoán nhaäp Nieát- 
baøn, nhaäp theá tuïc taâm maø tö duy raèng: Töù Thieân vöông neân ñeán choã ta 
luùc naøy Töù Thieân vöông bieát ñöôïc taâm Phaät lieàn ñi ñeán. Ñi nhieàu beân 
phaûi ba laàn, ñaàu leã chaân Phaät roài ngoài qua moät beân. Phaät baûo Töù Thieân 
vöông: Ta khoâng bao laâu nöõa seõ nhaäp Nieát-baøn. Sau khi ta Nieát-baøn, caùc 
oâng neân uûng hoä Phaät phaùp. Ñöùc Phaät laïi noùi rieâng vôùi Ñeà-ñaàu-la-saùt: 

- OÂng coù theå uûng hoä Phaät phaùp ôû phöông Ñoâng. 
Noùi vôùi Tyø-laâu-laëc: 
- OÂng uûng hoä Phaät phaùp ôû phöông Nam. 
Noùi vôùi Tyø-laâu-baït-xoa: 
- OÂng neân uûng hoä Phaät phaùp ôû phöông Taây. 
Laïi baûo Tyø-sa-moân: 
- OÂng neân uûng hoä ñaïo phaùp ôû phöông Baéc. 
Ñuû moät ngaøn naêm khi Phaät phaùp nhaäp dieät. Chuùng sinh tin theo 

ngoaïi ñaïo raát nhieàu, ôû trong coõi Dieâm-phuø-ñeà phaù hoaïi thaäp thieän, thoåi 
côn gioù ñaïi aùc. Rôøi khoâng möa, luùa thoùc khan hieám, soâng suoái khoâ caïn 
möa ñaù laøm haïi, caây khoâng ra hoa quaû. Ngöôøi coù uy ñöùc daàn daàn ít 
ñi. Ñôøi vò lai laïi coù ba vò vua aùc ñaïo ra ñôøi. Moät teân laø Thích-caâu, hai 
teân laø Dieâm-voâ-na, ba teân laø Baùt-la-öu. Taøn haïi baù taùnh, phaù huyû Phaät 
phaùp. Nhuïc thaân vaø raêng cuûa Phaät ñeàu ñeán phía Ñoâng Thieân truùc. Nam 
phöông coù vua teân Thích-caâu, ñem möôøi vaïn quyeán thuoäc phaù hoaïi thaùp 
chuøa, saùt haïi chuùng Taêng phöông Taây; laïi coù vua teân laø Baùt-lao,   cuõng 
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ñem möôøi vaïn quyeán thuoäc phaù hoaïi chuøa thaùp vaø saùt haïi ñaïo nhaân. Phöông Baéc coù 
vua teân Dieâm-voâ-na cuõng ñem möôøi vaïn quyeán thuoäc phaù hoaïi Taêng phöôøng chuøa thaùp, 
saùt haïi Sa-moân. Vaøo thôøi naøy loaïi phi nhaân quyû thaàn cuõng laøm khoå naõo ngöôøi, ñaïo taëc 
cuõng nhieàu. AÙc vöông gaây caûnh nhieãu nhöông khuûng boá. Khi ñoù ôû phöông Ñoâng coù 
nöôùc Caâu- xaù-di teân laø Ñaïi Quaân, cuõng coù möôøi vaïn quaân vaây quanh. Vua coù moät ngöôøi 
con töø trong thai meï ra ñaõ maëc aùo giaùp saét tay caàm ñao huyeát. Ngaøy hoâm ñoù, trôøi ñoå 
möa huyeát lôùn. Vua Ñaïi Quaân cho goïi töôùng sö laïi xem cho con. Töôùng sö noùi: 

- Ñöùa beù naøy seõ laøm vua khaép thieân haï duy coù loãi laø gieát haïi quaù nhieàu. 
Ngay hoâm ñaàu sinh ra, vua ñaõ cho thieát ñaïi leã cuùng döôøng raát coù oai ñöùc, uy naïn 

nhö ngaøy ñoù ñeàu coù theå thaáy bieát, cho neân goïi laø naïn coù theå xem thaáy, cho ñeán naêm 
hai möôi tuoåi. Luùc naøy ba aùc vöông ñang huyû dieät Phaät phaùp saùt haïi taát caû, laïi muoán 
höôùng veà phöông Ñoâng. Vua Ñaïi Quaân nghe ñieàu naøy thì raát sôï haõi. 

 


